
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:         /2020/QĐ-UBND Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 

    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, 

 chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP  

ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán 

người; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và 

nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

Điều của Luật Phòng, chống mua bán người; 

 Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định quy định một số nội dung chi và mức chi cho 

công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1545/STC-TCHCSN ngày 

04/6/2020 và của Sở Tư pháp tại Báo cáo kết quả thẩm định số 58/BC-STP ngày 

01/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn 

nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: 
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1. Chi lập hồ sơ nạn nhân, mức chi 100.000 đồng/01 hồ sơ (bao gồm cả ảnh, 

biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân). 

2. Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp 

tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân. Mức chi 200.000 đồng/người/ngày. 

3. Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân. 

Mức chi thù lao là 10.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng không quá 

500.000 đồng/cán bộ/tháng. 

4. Chi hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi 

cư trú nhưng không có khả năng chi trả: 

a) Tiền tàu xe: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông. Trường 

hợp nạn nhân là người chưa thành niên, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ 

nạn nhân bố trí cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú bằng phương tiện của cơ quan, 

đơn vị, chi phí tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển; 

trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận và phù hợp 

với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm. 

b) Tiền ăn trong những ngày đi đường: 100.000 đồng/người/ngày. 

5. Chi trợ cấp khó khăn ban đầu: 

Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ 

nghèo khi trở về nơi cư trú, với mức 2.000.000 đồng/người. 

6. Nguồn kinh phí thực hiện: 

- Ngân sách nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện 

hành; 

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; 

- Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
 

Điều 2. Những nội dung không được quy định tại Quyết định này thì áp 

dụng theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn 

nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số Điều của Luật Phòng, chống mua bán người và một số quy định khác 

có liên quan đã có hiệu lực thi hành và đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
 

Điều 3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

Quyết định này trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2020. 
 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
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và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các Bộ: Tài chính, Lao động-TB&XH; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan; 

- Lãnh đạo và CV VPUBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, K20. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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